
TT MSSV Họ Và Tên Số ĐT Thuộc Lớp Khóa Tên môn học Số TC Ghi chú Thông báo nội dung chuyển khoản Thành tiền Số tiền chuyển khoản

1 1151040009 Nguyễn Thị Hồng Duyên 0364987800 Sư phạm Sinh 5 Đa dạng sinh học 2 QT: 7.2 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 #REF!

2 1164020163 Vatthana Souphanthavong Quản trị kinh doanh 6 Quản trị thương hiệu 2 QT: 8.8 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

3 1171030011 Trần Thị Lan Sư phạm Lý 7 Phân tích chương trình vật lý phổ thông 4 QT: 6.7 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 1,080.000 1,080.000

4 2115240029 Vũ Đình Ý 0394906001 Công nghệ thông tin 40 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 QT: 3.7 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000 860.000

5 2115240029 Vũ Đình Ý 0394906002 Công nghệ thông tin 40 Lập trình hướng đối tượng 3 QT:8.7 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000 860.000

6 2115240029 Vũ Đình Ý 0394906003 Công nghệ thông tin 40 Phương pháp tính 3 QT: 8.0 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000 860.000

7 2117130084 Nguyễn Ngọc Vân Phụng 0776855862 Tiểu học 42 Các tập hợp số 2 QT: 3.0 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 1,500.000

8 2117130084 Nguyễn Ngọc Vân Phụng 0776855862 Tiểu học 42 Tiếng Việt 2 3 QT: 6.8 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000

9 2118180047 Đặng Nguyễn Uyển Nhi Tiếng Anh 43 Chính trị 1 2 QT: 7.3 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

10 2118180051 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc Tiếng Anh 43 Chính trị 1 2 QT: 7.7 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

11 2119240002 Trần Nguyễn Minh Hậu Công nghệ thông tin 44 Nhập môn cơ sở dữ liệu 3 QT: 6.2 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000 860.000

12 2116010037 Trần Thắng 986250341 Sư phạm Toán 41 Đại số tuyến tính nâng cao 3 QT: 3.0 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 860.000 860.000

13 2117130035 Nguyễn Hồng Hân 966523361 Tiểu học 42 Tiếng Việt 1 2 QT:6.0 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

14 2118130122 Phùng Dương Ngọc Yến 0364579981 Tiểu học 43 Tiếng Việt 1 2 QT: 8.7 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

15 2119130038 Bùi Hoàng Khánh Ly 383258669 Tiểu học 44 Tiếng việt 1 2 QT: 8.3 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000

16 2119130012 Nguyễn Văn Thành Đạt 908577105 Tiểu học 44 Tiếng việt 1 2 QT: 7.0 Tự ôn MSSV_HK3_TỰ ÔN 640.000 640.000
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